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I. MÔN TOÁN 

- Đọc, viết các số tự nhiên đến lớp triệu. 

- So sánh số tự nhiên có đến 6 chữ số. 

- Đặt tính và thực hiện phép cộng, phép trừ  các số có đến sáu chữ số. 

- Đổi đơn vị đo khối lượng, thời gian  

- Tính giá trị biểu thức có chứa một, hai, ba chữ và tính giá trị biểu  thức số. 

- Tính chất giao hoán, kết hợp của phép cộng. 

- Giải toán về Trung bình cộng và Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. 

- Nhận biết  góc, 2 đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song,  

II. MÔN TIẾNG VIỆT 

1.Tập đọc: 

- Đọc thuộc lòng và đọc thành tiếng các bài TĐ từ tuần 1 đến tuần 8, nắm nội dung 

ý nghĩa, trả lời các câu hỏi cuối mỗi bài. 

2. Luyện từ và câu 

- Cấu tạo tiếng,từ ghép, từ láy 

- Danh từ: danh từ chung, danh từ riêng; 

- Cách viết tên người, tên địa lí Việt Nam và nước ngoài. 

- Dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, 

- Mở rộng vốn từ:  Nhân hậu - Đoàn kết; Trung thực - Tự trọng. 

3. Chính tả:  

- Nghe - viết chính tả một đoạn  văn, đoạn thơ (tốc độ viết khoảng 75 chữ/ 15 phút); 

không mắc quá 5 lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ (văn xuôi) 

4. Tập làm văn: Viết thư 

Yêu cầu: Viết đúng nội dung, thể thức một lá thư. 
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